
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 18 Nguyễn Thanh Đằng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

19/01/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM PHÚ MỸ

3502326642

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

2. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc; Thử 
độ ẩm và các công việc thử nước; Chống ẩm các toà nhà; Chôn 
chân trụ; Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất; Uốn thép; 
Xây gạch và đặt đá; Lợp mái bao phủ toà nhà; Xây dựng bể 
bơi ngoài trời; Dựng giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt 
bằng bằng dỡ bỏ hoặc phá huỷ các công trình xây dựng trừ 
việc thuê giàn giáo và mặt bằng,

4390

3. Đúc sắt, thép
(Doanh nghiệp không được lập xưởng sản xuất tại các khu dân 
cư, Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động và 
chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định 
của Luật Bảo Vệ Môi Trường và Pháp luật có liên quan) 

2431

4. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(Doanh nghiệp không được lập xưởng sản xuất tại các khu dân 
cư, Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động và 
chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định 
của Luật Bảo Vệ Môi Trường và Pháp luật có liên quan) 

2592

5. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM PHÚ MỸ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DONG NAM PHU MY COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: ĐÔNG NAM PHÚ MỸ

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 064.3716555 
Email:

064.3731888Fax:
Website:
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6. Đúc kim loại màu
(Doanh nghiệp không được lập xưởng sản xuất tại các khu dân 
cư, Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động và 
chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định 
của Luật Bảo Vệ Môi Trường và Pháp luật có liên quan) 

2432

7. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

8. Xây dựng nhà các loại 4100

9. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông

4210

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Gửi hàng; Giao nhận hàng hóa; Thu, phát các chứng 
từ vận tải và vận đơn; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải 
quan; Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển; 
Hoạt động bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa 
trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hoá

5229

11. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210(Chính)

12. Bốc xếp hàng hóa 5224

13. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán xăng dầu và sản phẩm liên quan

4661

14. Sản xuất bao bì bằng gỗ
(Doanh nghiệp không được lập xưởng sản xuất tại các khu dân 
cư, Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động và 
chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định 
của Luật Bảo Vệ Môi Trường và Pháp luật có liên quan) 

1623

15. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
(Doanh nghiệp không được lập xưởng sản xuất tại các khu dân 
cư, Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động và 
chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định 
của Luật Bảo Vệ Môi Trường và Pháp luật có liên quan) 

2591

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
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17. Sản xuất sắt, thép, gang
(Doanh nghiệp không được lập xưởng sản xuất tại các khu dân 
cư, Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động và 
chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định 
của Luật Bảo Vệ Môi Trường và Pháp luật có liên quan) 

2410

18. Xây dựng công trình công ích 4220

19. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp;

4290

20. Phá dỡ 4311

21. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
(Doanh nghiệp không được lập xưởng sản xuất tại các khu dân 
cư, Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động và 
chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định 
của Luật Bảo Vệ Môi Trường và Pháp luật có liên quan) 

1629

22. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
(Doanh nghiệp không được lập xưởng sản xuất tại các khu dân 
cư, Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động và 
chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định 
của Luật Bảo Vệ Môi Trường và Pháp luật có liên quan) 

1702

23. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
(Doanh nghiệp không được lập xưởng sản xuất tại các khu dân 
cư, Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động và 
chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định 
của Luật Bảo Vệ Môi Trường và Pháp luật có liên quan) 

2395

24. Sản xuất các cấu kiện kim loại
(Doanh nghiệp không được lập xưởng sản xuất tại các khu dân 
cư, Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động và 
chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định 
của Luật Bảo Vệ Môi Trường và Pháp luật có liên quan) 

2511
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25. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
(Doanh nghiệp không được lập xưởng sản xuất tại các khu dân 
cư, Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động và 
chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định 
của Luật Bảo Vệ Môi Trường và Pháp luật có liên quan) 

2512

26. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
(Doanh nghiệp không được lập xưởng sản xuất tại các khu dân 
cư, Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động và 
chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định 
của Luật Bảo Vệ Môi Trường và Pháp luật có liên quan) 

2593

27. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Thang máy, cầu thang tự động; Các loại cửa tự động; 
Hệ thống đèn chiếu sáng; Hệ thống hút bụi; Hệ thống âm 
thanh; Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí

4329

28. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá;

4610

29. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ định giá bất 
động sản; Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ tư vấn 
bất động sản; Dịch vụ đấu giá bất động sản; Dịch vụ quảng cáo 
bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản. 

6820

30. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

31. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất công trình

4330

32. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện 
theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường)

0810

33. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
(Doanh nghiệp không được lập xưởng sản xuất tại các khu dân 
cư, Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động và 
chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định 
của Luật Bảo Vệ Môi Trường và Pháp luật có liên quan) 

1610
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34. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
(Doanh nghiệp không được lập xưởng sản xuất tại các khu dân 
cư, Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động và 
chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định 
của Luật Bảo Vệ Môi Trường và Pháp luật có liên quan) 

1622

35. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
(Doanh nghiệp không được lập xưởng sản xuất tại các khu dân 
cư, Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động và 
chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định 
của Luật Bảo Vệ Môi Trường và Pháp luật có liên quan) 

1701

36. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
(Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện 
theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường)

3100

37. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

38. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng

4663

39. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

40. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ
Chi tiết: Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng 
hoá; Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô 
tô hoặc gara ôtô, bãi để xe đạp, xe máy; Lai dắt, cứu hộ đường 
bộ.

5221

41. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho 
thuê, cho thuê mua; Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho 
thuê, cho thuê mua; Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê 
lại; Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất 
thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng; Nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển 
nhượng, cho thuê; Thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để 
cho thuê lại.

6810

42. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Hoạt động của cảng biển, cảng sông, bến tàu, cầu tàu;  
Hoạt động của các cửa ngầm đường thủy; Hoạt động hoa tiêu, 
lai dắt, đưa tàu cập bến; Hoạt động của tàu, xà lan, Lash, hoạt 
động cứu hộ;

5222

43. Chuẩn bị mặt bằng 4312
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45.000.000.000 VNĐ

44. (Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Tên tổ chức:
Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM
3500382994

Do: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Cấp ngày: 11/08/2016
Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 55, Xã An Ngãi, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu, Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       024175000
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 183C/5D Tôn Thất Thuyết, phường 04, Quận 4, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 183C/5D Tôn Thất Thuyết, phường 04, Quận 4, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ CÔNG QUYỀN Nam

08/09/1988 Kinh Việt Nam

11/09/2003 Công an Tp. Hồ Chí Minh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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